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BỘ Y TẾ 
CỤC PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS 

Số:        /AIDS-ĐT 
V/v cung ứng thuốc ARV điều trị 

nhiễm HIV từ năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 

         Kính gửi: 
            - Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

          - Cục Y tế Bộ Công an; 
          - Cục Quân Y Bộ Quốc phòng. 

        (Sau đây gọi chung là Các đơn vị) 
 

Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 quy 

định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốcvà Thông tư số 

05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, 

vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn 

nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá. Theo đó: 

- Các thuốc ARV thuộc danh mục đàm phán giá được liệt kê trong bảng sau: 

STT Thành phần/hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Dạng bào chế Đơn vị tính 

1 Tenofovir disoproxil 
fumarate; Lamivudin; 
Efavirenz 

300mg; 300mg; 400mg Viên Viên 

2 Efavirenz 50mg Viên Viên 

3 Efavirenz 200mg Viên Viên 

4 Lopinavir; Ritonavir 80mg/ml; 20mg/ml Dung dịch uống Chai/Lọ/Ống/Túi 

5 Ritonavir 100mg Viên Viên 

 

- Không có thuốc ARV thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia. 

Để chuẩn bị cho việc cung ứng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV, điều trị 

sau phơi nhiễm với HIV từ năm 2026, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Các đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với thuốc kháng HIV thuộc danh mục thuốc đàm phán giá: Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS sẽ có văn bản gửi Các đơn vị về việc hướng dẫn các cở y tế lập kế 

hoạch nhu cầu, gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp gửi Trung tâm Mua sắm 

tập trung thuốc quốc gia. 

2. Đối với các thuốc kháng HIV do Dự án Quỹ toàn cầu tài trợ: Hiện chỉ hỗ trợ 

thuốc ARV điều trị người bệnh HIV trẻ em, một số thuốc chưa được Quỹ bảo hiểm y 

tế chi trả giai đoạn 2024-2026 và chưa có cam kết hỗ trợ sau năm 2026. Cục Phòng, 
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chống HIV/AIDS đã có văn bản gửi Các đơn vị hướng dẫn các cơ sở y tế lập kế hoạch 

nhu cầu, gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp, gửi nhà tài trợ; 

3. Đối với các thuốc ARV không thuộc danh mục thuốc đàm phán giá: 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật/Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên/Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải 

Dương và các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS trên địa bàn nghiên cứu Thông tư số 

07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, 

chủ động xem xét quyết định việc mua thuốc ARV thuộc nguồn BHYT, NSNN và 

nguồn thu hợp pháp khác theo hình thức mua sắm tập trung cấp địa phương hoặc 

cơ sở y tế thực hiện việc mua sắm. 

- Cục Y tế Bộ Công an, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng nghiên cứu, chỉ đạo, hướng 

dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện mua thuốc ARV điều trị nhiễm HIV, 

điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV cho các trường hợp nhiễm HIV, phơi nhiễm với 

HIV thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở điều trị 

ngoài cộng đồng và cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố trong việc 

xác định tồn kho ARV các nguồn và nhu cầu phù hợp tình hình điều trị trên từng địa bàn 

tỉnh/thành phố. 

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS (ThS. Phạm Lan Hương, Phòng Điều trị) - Tòa nhà Tổng cục dân số, ngõ 8 

Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

Trân trọng cám ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo); 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, Bệnh 
viện Nhiệt đới Hưng Yên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
Hải Dương (để thực hiện); 
- Lưu: VT, ĐT. 

 

 CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Phan Thị Thu Hương 


